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I. K¿t quÁ thāc hißn Quy¿t đánh sß 1085/QĐ-TTg

MĀC TIÊU, YÊU CÀU, NHIÞM VĀ T¾I QĐ 1085 K¾T QUÀ THĀC HIÞN CĂA BÞ, C¡ QUAN, ĐàA PH¯¡NG

1. Về thßng kê, công bß, công khai
Trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của
các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và
100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công
khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

22/22 bộ, cơ quan ngang bộ; 63/63 địa phương đã công bố danh

mục, trong đó cấp bộ là gần 1.500 TTHC nội bộ; địa phương là hơn
3.300 TTHC nội bộ (cộng dồn).

2. Về rà soát, phê duyßt, thāc thi ph°¢ng án cắt giÁm, ĐGH

a) 59 nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên: Trước ngày 01/10/2023, 06 bộ
(TC, KHĐT, CT, NV, TNMT, GTVT) chủ trì rà soát, trình TTgCP phê
duyệt phương án cắt giảm, ĐGH TTHC nội bộ.

- Phương án ĐGH TTHC nội bộ lĩnh vực Quản lý tài sản công của
BTC đang được trình TTgCP;

- BGTVT trình đúng hạn, PTTg chỉ đạo chuyển 11/12 TTHC lĩnh vực
giao thông đường bộ sang BTC chủ trì rà soát;

- BNV chủ động thực thi 1 số TTHC lĩnh vực TĐKT tại Nghị định
quy định chi tiết Luật TĐKT và đã có VB gửi VPCP về kết quả rà

soát các nhóm còn lại.
- BCT đã có báo cáo PTTg về việc rà soát TTHC lĩnh vực Quản lý

điện năng.

- BTNMT và BKHĐT chưa trình; VPCP chưa có thông tin về kết quả
rà soát.

b) Các TTHC ngoài danh mục trọng tâm ưu tiên: Trước ngày
01/01/2024, các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành rà soát 50% tổng
số TTHC trong danh mục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương
án ĐGH, với tỷ lệ cắt giảm ít nhất 50% TTHC và ít nhất 50% chi phí
tuân thủ TTHC.

- Các bộ: Đã ĐGH 43 TTHC nhóm A, 20 TTHC nhóm B; còn 01 PA

ĐGH TTHC nhóm A, 04 PA ĐGH TTHC nhóm B đã phê duyệt chưa
thực thi.

- Địa phương: Đã ĐGH 134 TTHC nội bộ, còn 663 TTHC nội bộ đã
phê duyệt PA ĐGH nhưng chưa thực thi.



I. K¿t quÁ thāc hißn Quy¿t đánh sß 1085/QĐ-TTg

TT Tên bß, CQ ngang bß S.l°ÿng 

QĐCB Nhóm A Nhóm B
Tßng sß

TTHC

1 Bß Công an 1 19 173 192

2 Bß Công th±¡ng 1 34 23 57

4 Bß Giáo dÿc và Đào t¿o 1 3 3 6

3 Bß Giao thông v¿n t¿i 1 22 33 55

5 Bß K¿ ho¿ch và Đầu t± 1 84 11 95

6 Bß Khoa hßc và CN 1 13 12 25

7 Bß Lao đßng, TBXH 1 0 10 10

8 Bß Ngo¿i giao 1 8 6 14

9 Bß Nßi vÿ 1 14 0 14

10 Bß Nông nghiệp và PTNT 2 91 67 158

11 Bß Qußc phòng 3 77 92 169

12 Bß Tài chính 1 87 24 111

TT Tên bß, CQ ngang bß S.l°ÿng 

QĐCB Nhóm A Nhóm B Tßng sß TTHC

13 Bß Tài nguyên và MT 3 24 0 24

14 Bß Thông tin và TT 1 56 51 107

15 Bß T± pháp 1 23 12 35

16 Bß Văn hóa, Thß thao DL 1 19 0 19

17 Bß Xây dựng 1 17 5 22

18 Bß Y t¿ 1 10 58 68

19 Ngân hàng Nhà n±ßc VN 1 0 77 77

20 Thanh tra Chính phÿ 2 11 46 57

21 Ủy ban dân tßc 1 8 2 10

22 Văn phòng Chính phÿ 2 25 114 139

Tßng sß: 29 645 819 1.464



TT Tên đßa ph±¡ng
S.l°ÿng 
QĐCB

Tßng sß
TTHC

1 An Giang 4 52

2 Bà Rßa - Vũng Tàu 6 18

3 B¿c Giang 3 103

4 B¿c K¿n 2 89

5 B¿c Liêu 6 24

6 B¿c Ninh 9 55

7 B¿n Tre 8 4

8 Bình Đßnh 2 55

9 Bình D±¡ng 22 161

10 Bình Ph±ßc 18 150

11 Bình Thu¿n 1 40

12 Cà Mau 4 52

13 Cao B¿ng 2 30

14 Cần Th¡ 9 25

15 Đà Nẵng 1 53

16 Đ¿k L¿k 1 55

17 Đ¿k Nông 4 36

18 Điện Biên 1 27

19 Đßng Nai 3 84

20 Đßng Tháp 12 47

21 Gia Lai 2 25

TT Tên đßa ph±¡ng
S.l°ÿng 
QĐCB

Tßng sß
TTHC

22 Hà Giang 6 84

23 Hà Nam 2 18

24 Hà Nßi 17 98

25 Hà Tĩnh 21 109

26 H¿i D±¡ng 2 27

27 H¿i Phòng 1 43

28 H¿u Giang 1 54

29 Hòa Bình 4 61

30 H±ng Yên 5 15

31 Khánh Hòa 5 8

32 Kiên Giang 7 77

33 Kon Tum 3 30
34 Lai Châu 3 64
35 Lâm Đßng 1 23
36 L¿ng S¡n 2 30
37 Lào Cai 6 51
38 Long An 1 13
39 Nam Đßnh 3 22
40 Nghệ An 1 60
41 Ninh Bình 10 40
42 Ninh Thu¿n 8 256
43 Phú Thß 7 16

TT Tên đßa ph±¡ng
S.l°ÿng 
QĐCB

Tßng sß
TTHC

44 Phú Yên 14 43

45 Qu¿ng Bình 23 138

46 Qu¿ng Nam 2 30

47 Qu¿ng Ngãi 3 27

48 Qu¿ng Ninh 3 59

49 Qu¿ng Trß 1 47

50 Sóc Trăng 18 88

51 S¡n La 1 24

52 Tây Ninh 3 71

53 Thái Bình 1 8

54 Thái Nguyên 1 41

55 Thanh Hóa 2 21

56 TP. Hß Chí Minh 3 19

57 Thừa Thiên - Hu¿ 5 41

58 Tißn Giang 1 8

59 Trà Vinh 2 143

60 Tuyên Quang 1 23

61 Vĩnh Long 12 36

62 Vĩnh Phúc 1 4

63 Yên Bái 1 50

Tßng sß 334 QĐCB 3.305 TTHC



TT
Tên bß, c¡ quan ngang 

bß

S.l°ÿng TTHC 

đã trình/đ±ÿc 

phê duyệt PA 

ĐGH nh±ng 

ch±a thực thi

S.l±ÿng TTHC 

đã thực thi PA 

ĐGH VB trình/phê duyệt/thực thi PA 

ĐGH

Nhóm 

A

Nhóm 

B

Nhóm 

A

Nhóm 

B

1 Bß Công an 0 0 0 0 -

2 Bß Công th±¡ng 0 0 0 0
-

4 Bß Giáo dÿc và Đào t¿o 0 0 3 0

Thông t± sß 29/2023/TT-BGDĐT
ngày 29/12/2023 cÿa Bß tr±ßng Bß
GDĐT quy định chi ti¿t thi hành
mßt sß đißu cÿa Lu¿t Thi đua, khen
th±ßng đßi vßi ngành Giáo dÿc.

3 Bß Giao thông v¿n t¿i 0 4 0 1

- Quy¿t định sß 1736/QĐ-BGTVT
ngày 27/12/2023).

- Thông t± sß 29/2023/TT-BGTVT

ngày 29/9/2023 ban hành quy

định vß đ±ßng ngang và c¿p gi¿y
phép xây dựng công trình thi¿t
y¿u trong ph¿m vi đ¿t dành cho
đ±ßng s¿t.

5 Bß K¿ ho¿ch và Đầu t± 0 0 0 0

6 Bß Khoa hßc và CN 0 0 0 0

7 Bß Lao đßng, TBXH 0 0 0 0

8 Bß Ngo¿i giao 0 0 0 3

9 Bß Nßi vÿ 0 0 40 0

10 Bß Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 0

11 Bß Qußc phòng 0 0 0 0

12 Bß Tài chính 0 0 0 0

TT Tên bß, c¡ quan ngang bß

S.l°ÿng TTHC 

đã trình/đ±ÿc 

phê duyệt PA 

ĐGH nh±ng 

ch±a thực thi

S.l±ÿng TTHC 

đã thực thi PA 

ĐGH VB trình/phê duyệt/thực thi PA 

ĐGH

Nhóm 

A

Nhóm 

B

Nhóm 

A

Nhóm 

B

13
Bß Tài nguyên và Môi 

tr±ßng
0 0 0 0

14
Bß Thông tin và Truyßn 

thông
0 0 0 0

15 Bß T± pháp 1 0 0 0

16
Bß Văn hóa, Thß thao và 

Du lßch
0 0 0 5

17 Bß Xây dựng 0 0 0 0

18 Bß Y t¿ 0 0 0 0

19 Ngân hàng Nhà n±ßc VN 0 0 0 6

Quy¿t định 2514/QĐ-NHNN ngày

29/12/2023 vß việc ban hành Quy

định vß qu¿n lý tài chính, tài s¿n cÿa
các đ¡n vị NHNN trên địa bàn thành
phß Hà Nßi, thành phß Hß Chí Minh

20 Thanh tra Chính phÿ 0 0 0 0

21 Ủy ban dân tßc 0 0 0 0

22 Văn phòng Chính phÿ 0 0 0 5
Quy¿t định sß 699/QĐ-VPCP ban

hành Quy ch¿ làm việc cÿa Văn
phòng Chính phÿ

Tßng sß: 1 4 43 20



TT Tên đáa ph°¢ng

SL TTHC đã 
phê duyßt PA 

ĐGH ch°a 
thāc thi

S.l°ÿng 
TTHC đã 
thāc thi 
PA ĐGH

VB phê 
duyßt/thāc thi 

PA ĐGH

1 An Giang 8 0

2 Bà Ráa - Vũng Tàu 0 0

3 Bắc Giang 18 0

4 Bắc K¿n 18 0

5 B¿c Liêu 3 0

6 Bắc Ninh 44 0

7 B¿n Tre 4 0

8 Bình Đánh 7 9

9 Bình D°¢ng 0 0

10 Bình Ph°ác 28 0

11 Bình ThuÃn 0 0

12 Cà Mau 20 4

13 Cao Bằng 3 0

14 CÁn Th¢ 15 0

15 Đà Nẵng 5 0
QĐ số 2547/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023

16 Đắk Lắk 0 24

17 Đắk Nông 0 11

18 Đißn Biên 26 1

19 Đồng Nai 64 0

20 Đồng Tháp 0 0

21 Gia Lai 0 0

TT
Tên đáa 
ph°¢ng

SL TTHC đã 
phê duyßt PA 

ĐGH  ch°a 
thāc thi

S.l°ÿng 
TTHC đã 
thāc thi 
PA ĐGH

VB phê duyßt/thāc 
thi PA ĐGH

22 Hà Giang 42 0

23 Hà Nam 0 8

24 Hà Nßi 3 0

25 Hà Tĩnh 0 0

26 HÁi D°¢ng 0 0

27 HÁi Phòng 0 0

28 HÃu Giang 0 24

29 Hòa Bình 13 0

30 H°ng Yên 0 0

31 Khánh Hòa 2 0

32 Kiên Giang 0 0

33 Kon Tum 1 5

Các QĐ số: 440/QĐ-

UBND ngày 18/9/2023; 

35/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024; 78/QĐ-

UBND ngày 06/02/2024

34 Lai Châu 0 0
35 Lâm Đồng 8 0

36 L¿ng S¢n 20 0

37 Lào Cai 43 2
38 Long An 7 0
39 Nam Đánh 0 16
40 Nghß An 11 0
41 Ninh Bình 0 7

TT Tên đáa ph°¢ng

SL TTHC đã 
phê duyßt PA 

ĐGH  ch°a 
thāc thi

S.l°ÿng 
TTHC đã 

thāc thi PA 
ĐGH

VB phê 
duyßt/thā
c thi PA 

ĐGH
42 Ninh ThuÃn 55 0

43 Phú Thọ 1 1

44 Phú Yên 7 1

45 QuÁng Bình 41 0

46 QuÁng Nam 7 0

47 QuÁng Ngãi 4 0

48 QuÁng Ninh 0 0

49 QuÁng Trá 0 10

50 Sóc Trăng 20 0

51 S¢n La 0 0

52 Tây Ninh 25 0
53 Thái Bình 0 0
54 Thái Nguyên 38 0
55 Thanh Hóa 0 11
56 TP. Hồ Chí Minh 0 0

57
Thừa Thiên -
Hu¿ 25 0

58 Tiền Giang 2 0
59 Trà Vinh 0 0
60 Tuyên Quang 15 0
61 Vĩnh Long 0 0
62 Vĩnh Phúc 0 0
63 Yên Bái 10 0

Tổng sß 663 134



I. K¿t quÁ thāc hißn Quy¿t đánh sß 1085/QĐ-TTg
MÞT SÞ ĐÁNH GIÁ

Còn mßt sß bß, c¢ quan, đáa ph°¢ng
nhÃn dißn ch°a đúng, công bß ch°a đÁy
đă TTHC nßi bß thußc ph¿m vi quÁn lý
theo yêu cÁu căa TTgCP và h°áng dÁn
căa VPCP.
- TTHC nßi bß giÿa các CQHCNN: Còn
nhiều bß công bß thi¿u (không coi là
TTHC nßi bß, hoặc xác đánh là TTHC nßi
bß thußc ph¿m vi căa bß, c¢ quan khác).
- Các bß, đáa ph°¢ng công bß thi¿u
nhiều TTHC thāc hißn trong từng bß, đáa
ph°¢ng.
Hißn t¿i, có ĐP có sß l°ÿng TTHC nßi bß
công bß r¿t ít (d°ái 10 TTHC).

Ti¿n đß rà soát đßi vái các nhóm TTHC
nßi bß trọng tâm °u tiên căa mßt sß bß
(CT, TNMT, KHĐT) ch°a đáp ứng yêu
cÁu; ch¿t l°ÿng rà soát ch°a đ¿t māc
tiêu đề ra t¿i QĐ 1085.
K¿t quÁ rà soát, đ¢n giÁn hóa TTHC nßi
bß nói chung (ngoài nhóm trọng tâm °u
tiên) còn h¿n ch¿.

3. Mßt sß bß, CQNB, đáa ph°¢ng ch°a
chă đßng trong rà soát, nhÃn dißn, công
bß danh māc, đề xu¿t PA ĐGH TTHC nßi
bß; nhiều bß, CQNB, đáa ph°¢ng ch°a
nắm rõ cách thức rà soát, vai trò, trách
nhißm căa đ¢n vá KSTTHC và đ¢n vá
chuyên môn trong quá trình rà soát nên
k¿t quÁ còn khiêm tßn.

1 2 3



II.1. NhÃn dißn TTHC nßi bß

1. Trình tự, cách thức
thực hiện, hồ sơ và
YCĐK do CQNN, người
có thẩm quyền quy định
để thực hiện chức năng,
nhiệm vụ CQNN, đơn vị
thuộc CQNN được giao
cũng là TTHC nội bộ; như
các TTHC về phê duyệt
quy hoạch, chiến lược,
kế hoạch, xuất phát từ
chính CQNN đó.

2. Nhiều TTHC nội bộ hình thành
tại bộ, CQ, ĐP để thực hiện một
số bước, một số khâu thuộc trách
nhiệm của bộ, CQ, ĐP trong: (i)
thực hiện TTHC nội bộ giữa các
CQHCNN (nhóm A); (ii) hoặc
trong thực hiện TTHC cho người
dân, DN.

Việc xác định TTHC nội bộ trong
trường hợp (i) là bắt buộc; trong
trường hợp (ii) bộ, CQ, ĐP có thể
tách riêng thành TTHC nội bộ
hoặc coi đây là quy trình nội bộ
trong giải quyết TTHC và thực
hiện theo quy định về kiểm soát
TTHC.

3. TTHC nội bộ trong 01 bộ, CQ,
ĐP (Nhóm B) phân chia thành: (1)
TTHC quy định đầy đủ tại các văn
bản thuộc thẩm quyền của cơ
quan Trung ương theo chức năng
QLNN (Nhóm B1); (2) TTHC quy
định chưa đầy đủ tại các văn bản
thuộc thẩm quyền của cơ quan
Trung ương theo chức năng
QLNN, đồng thời giao bộ, CQ, ĐP
quy định đầy đủ, chi tiết để thực
hiện (3) TTHC quy định tại các
văn bản thuộc thẩm quyền của
bộ, cơ quan, địa phương (Nhóm
B3).



1. TTHC nội bộ nhóm A công
bố, công khai trên CSDLQG
về TTHC (theo hướng dẫn
của VPCP tại Công văn số
8815/VPCP-KSTT ngày
10/11/2023).

2. TTHC nội bộ nhóm B công
bố theo phạm vi quản lý (Bộ
công bố), thẩm quyền giải
quyết (bộ, ĐP công bố) và
chưa bắt buộc công khai trên
CSDLQG.

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

TTHC nội bộ giữa các 
CQHCNN - Nhóm A.

TTHC nội bộ thực hiện trong 
bộ, CQNB, ĐP (theo phạm vi 

quản lý) và trong bộ, CQ mình 
(theo thẩm quyền giải quyết)

UBND c¿p tỉnh
TTHC nội bộ thực hiện trong 

tỉnh – Công bố theo thẩm 
quyền giải quyết.





Tên TTHC:

Tên TTHC phải được quy định rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn; chính xác và thống nhất trong tất cả các văn bản có quy định
về TTHC đó. (Tên TTHC gồm: Từ hoặc cụm từ chỉ hành động của cơ quan nhà nước kết hợp với tên kết quả của TTHC
và kết hợp đối với từng đối tượng, lĩnh vực cụ thể (nếu có) hoặc kết hợp với cụm từ chỉ sự vật, sự việc mà cơ quan nhà
nước muốn quản lý hoặc đối tượng thực hiện TTHC mong muốn đạt được).

Trình tự thực hiện: 
Trình tự thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện; phân định rõ trách nhiệm và nội dung công
việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia thực hiện. Đồng thời, các bước thực
hiện phải được sắp xếp theo thứ tự phù hợp về thời gian, quy trình và cấp có thẩm quyền xử lý; áp dụng tối đa cơ chế
liên thông.

Cách thức thực hiện: 

Cách thức thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể; phù hợp điều kiện của cơ quan giải quyết TTHC và tạo điều
kiện thuận lợi tối đa cho đối tượng thực hiện với chi phí thấp nhất.



Hồ sơ:

Hồ sơ để giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ
sơ, số lượng bộ hồ sơ. Thành phần hồ sơ, số lượng từng thành phần hồ sơ phải thực sự cần thiết cho việc giải
quyết TTHC, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện được pháp luật quy định, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước;
thành phần hồ sơ không trùng với thành phần hồ sơ của một TTHC khác có kết quả là thành phần hồ sơ của
TTHC dự kiến quy định/rà soát hoặc thành phần hồ sơ là kết quả do chính cơ quan giải quyết TTHC đang quản
lý; quy cách của thành phần hồ sơ đa dạng, dễ thực hiện để tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

Thời hạn giải quyết: 
Thời hạn giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể (thời hạn của từng khâu: lấy ý kiến, thẩm định, kiểm
tra, đánh giá…), đồng thời quy định rõ thời hạn tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định đến ngày trả kết
quả (bao trùm cả các thời hạn lấy ý kiến, thẩm định, kiểm tra, đánh giá…); bảo đảm tiết kiệm thời gian cho đối
tượng thực hiện, phù hợp với khả năng của cơ quan giải quyết TTHC.

Đối tượng thực hiện: 

Đối tượng thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể; bảo đảm có số lượng đối tượng tuân thủ được hưởng
lợi nhiều nhất.



Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan thực hiện TTHC được quy định phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước đối với cấp hành chính hoặc địa giới hành
chính theo quy định của pháp luật; thuận tiện cho đối tượng thực hiện trong việc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; bảo
đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết TTHC.

Kết quả thực hiện TTHC: 

Kết quả giải quyết TTHC cần được mẫu hóa để tạo thuận lợi cho cơ quan giải quyết TTHC. Hình thức, thời hạn có hiệu lực và điều
kiện có hiệu lực (nếu có) của kết quả của TTHC được quy định rõ ràng, thuận tiện, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, với
quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của đối tượng thực hiện và tình hình thực tiễn.

Mẫu đơn, mẫu văn bản đề nghị, mẫu kết quả thực hiện TTHC: 
Trường hợp TTHC yêu cầu có đơn, VB đề nghị…, phải quy định đầy đủ những nội dung cần có trong đơn, VB đề nghị. Từng nội
dung thông tin tại mẫu đơn, VB đề nghị… phải rõ ràng, ngắn gọn, thực sự cần thiết cho việc giải quyết TTHC, tăng tính chịu trách
nhiệm của đối tượng thực hiện đối với những nội dung tại đơn, VB đề nghị.
Trong trường hợp đơn, VB đề nghị… cần phải có xác nhận của cơ quan, người có thẩm quyền thì quy định rõ cơ quan, người có
thẩm quyền xác nhận và nội dung xác nhận.



Yêu cầu, điều kiện:

YCĐK của TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, cần thiết đối với yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với khả năng đáp
ứng đối tượng thực hiện; phân định rõ trách nhiệm chứng minh YCĐK; không quy định YCĐK trùng với yêu cầu, điều
kiện của một TTHC khác có kết quả là thành phần hồ sơ của TTHC dự kiến đơn giản hóa. Lưu ý các tiêu chí làm căn cứ
để cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết TTHC cũng là một dạng yêu cầu, điều kiện trong TTHC nội bộ.

Phí, lệ phí: 

TTHC nội bộ cơ bản không có phí, lệ phí.



II.4. TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THĂ TTHC NÞI BÞ

1. Theo nguyên lý tương tự như tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-
CP. Tuy nhiên, việc tính toán chi phí tuân thủ đơn giản hơn.

2. Chi phí thực hiện TTHC nội bộ bao gồm: Chi phí về thời gian thực tế mà đối tượng thực hiện
TTHC, các cơ quan, đơn vị tham gia vào quá trình giải quyết TTHC nội bộ phải sử dụng để thực
hiện TTHC (lưu ý: không bao gồm thời gian gián đoạn đối tượng thực hiện chờ cơ quan có thẩm
quyền giải quyết TTHC, thời gian gián đoạn cơ quan giải quyết TTHC chờ đối tượng thực hiện
TTHC bổ sung hồ sơ, tài liệu) và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ TTHC (in ấn, phô tô giấy tờ, tài
liệu; công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu,…).

3. Tương ứng với thời gian thực hiện TTHC, số chi phí được tính toán căn cứ vào thu nhập
bình quân của người lao động (theo công bố của BKHĐT, đến tháng 9/2023 là khoảng 7 triệu
đồng 1 tháng, thu nhập của CBCC trong 1 giờ là khoảng 40.000 đồng).



II.4. TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THĂ TTHC NÞI BÞ (VD Chi phí về thãi gian thāc hißn TTHC)

STT Các bước thực hiện TTHC Các công việc cụ thể cần làm
Thời gian thực hiện

Đối tượng thực hiện TTHC Cơ quan thực hiện 
TTH

1

Tìm hiểu thông tin/ đưa ra yêu

cầu thực hiện TTHC

1.1. SNV chủ động nghiên cứu tham mưu triển khai/ hoặc sau khi

nhận được VB đề nghị của BNV: trình lãnh đạo tỉnh, làm VB gửi
các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn.

- - SNV: 02 giờ;

- LĐ tỉnh: ½ giờ.

1.2. Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tìm hiểu thông tin, yêu

cầu, đọc các biểu mẫu tại các VB liên quan.

10 sở, ngành + 10 UBND

huyện x 2 giờ/1đv = 20 giờ
-

1.3. Trao đổi lại với SNV nếu có thông tin chưa rõ. - -

2

Chuẩn bị hồ sơ TTHC Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tự làm văn bản đề nghị; tự
lập kế hoạch theo mẫu hướng dẫn của BNV cho cấp tỉnh.

10 sở, ngành + 10 UBND

huyện x 2 giờ/1đv = 40 giờ

3
Thẩm định hồ sơ, tổng hợp
kết quả, duyệt.

SNV thẩm định, tổng hợp kết quả, lập KH biên chế của tỉnh trình

LĐ tỉnh (VB đề nghị tự làm; bản kế hoạch lập theo mẫu. …).

- - SNV: 20 giờ;

- LĐ tỉnh: 02 giờ.

Tổng: 84,5 giờ (60 giờ  + 24,5 giờ).

Ví dụ: Khoản 1, 2 Điều 10 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 quy định thủ tục lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm của tỉnh: (1) Các cơ quan, tổ chức
thuộc địa phương xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về TCCB của địa phương. (2).

Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về TCCB của địa phương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch biên chế công chức hằng năm của các cơ quan, tổ chức; tổng hợp,
lập kế hoạch biên chế công chức hằng năm của địa phương để địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định, chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 hằng năm.

Giả sử tỉnh A chưa quy định cụ thể thêm việc thực hiện TTHC này, thì thời gian thực hiện như sau:



II.4. TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THĂ TTHC NÞI BÞ (VD Chi phí về thãi gian thāc hißn TTHC)

STT Các bước thực hiện TTHC Các công việc cụ thể cần làm
Thời gian thực hiện

Đối tượng thực hiện TTHC Cơ quan thực hiện 
TTH

1

Tìm hiểu thông tin TTHC 1.1. SNV không cần tham mưu VB gửi các sở, ngành tỉnh, UBND cấp
huyện trên địa bàn.

- -

1.2. Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện chỉ cần đọc thông tin về
TTHC tại VB do UBND tỉnh công bố.

10 sở, ngành + 10 UBND

huyện x 1/2 giờ/1đv = 10 giờ
-

1.3. Trao đổi lại với SNV nếu có thông tin chưa rõ. - -

2

Chuẩn bị hồ sơ TTHC Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị theo mẫu của
UBND tỉnh hướng dẫn.

10 sở, ngành + 10 UBND

huyện x 1,5 giờ/1đv = 30 giờ

3
Thẩm định hồ sơ, tổng hợp kết
quả, duyệt.

SNV thẩm định, tổng hợp kết quả, lập KH biên chế của tỉnh trình LĐ
tỉnh (VB đề nghị tự làm; bản kế hoạch lập theo mẫu. …).

- - SNV: 18 giờ;
- LĐ tỉnh: 02 giờ.

Tổng: 60 giờ (40 giờ + 20 giờ).

Phương án ĐGH: 
1. Về trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: Quy định cụ thể/ ấn định thời hạn các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện gửi SNV; thời hạn thẩm định kế hoạch biên chế công chức hằng 
năm của các cơ quan, tổ chức; tổng hợp, lập kế hoạch biên chế công chức hằng năm của tỉnh, trình LĐ tỉnh; thời hạn LĐ tỉnh duyệt, gửi Bộ Nội vụ thẩm định.
Lưu ý phải bảo đảm 02 yêu cầu: (1) Bảo đảm Kế hoạch được gửi BNV chậm nhất vào ngày 15/6 hằng năm; (2) Phù hợp với số lượng CBCC và căn cứ vào thời gian thực tế cần thực 
hiện TTHC này ở bước tính toán CPTT TTHC hiện tại, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
2. Hồ sơ: Mẫu hóa văn bản đề nghị của sở, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện gửi tỉnh (SNV), văn bản đề nghị của tỉnh gửi BNV, mẫu hóa/hướng dẫn rõ hơn các thành phần hồ sơ 
khác của KH (như: Sự cần thiết của việc lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm; Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế công chức sau khi được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê 
duyệt, dự kiến nguồn công chức bổ sung, thay thế, thực hiện chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí để thực hiện…).
Giả sử PA ĐGH của tỉnh A như trên, thì thời gian thực hiện như sau:



II.5. MỘT SỐ L¯U Ý TRONG RÀ SOÁT, TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THĀ TTHC NỘI BỘ

1. Về tỷ lß cắt giÁm TTHC nßi bß và chi phí thāc hißn TTHC nßi bß
- Tỷ lệ cắt giảm TTHC nội bộ là tỉ lệ (%) được tính bằng tổng số TTHC nội bộ được bãi bỏ, sđbs trên tổng
số TTHC nội bộ được công bố thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của bộ, CQ, ĐP.

Ví dụ: Bộ A công bố tổng số 100 TTHC nội bộ; sau khi rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương
án, trong đó bãi bỏ 10 TTHC nội bộ, sđbs 20 TTHC nội bộ, thì tỷ lệ (%) cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ
của Bộ A là: 30/100*100% = 30%.

- Tỉ lệ cắt giảm chi phí thực hiện TTHC nội bộ là tỉ lệ (%) được tính bằng tổng số chi phí thực hiện TTHC nội
bộ sau khi cắt giảm, ĐGH trên tổng số chi phí thực hiện TTHC nội bộ (được công bố) thuộc phạm vi quản
lý, thẩm quyền giải quyết của bộ, CQ, ĐP trước khi cắt giảm, ĐGH. (Lưu ý là mẫu số bao gồm cả chi phí

tuân thủ TTHC nội bộ giữ nguyên sau khi rà soát).

2. Trách nhißm rà soát, đề xu¿t ph°¢ng án đ¢n giÁn hóa

- Bộ, CQ, ĐP chủ trì rà soát, đề xuất phương án ĐGH đối với TTHC nội bộ quy định tại các văn bản do bộ,
CQ, ĐP trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Bộ, CQ, ĐP chủ động rà soát, đề xuất phương án ĐGH đối với TTHC nội bộ thuộc phạm vi giải quyết; đối
với phương án đề xuất thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có), gửi các bộ, cơ
quan quản lý ngành, lĩnh vực để nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện phương án.



II.6. TRÌNH PHÊ DUYÞT PH¯¡NG ÁN Đ¡N GIÀN HÓA TTHC NÞI BÞ

1. Th¿m quyền phê duyßt
- TTHC nội bộ nhóm A, B1, B2 (trừ nội dung giao bộ, CQ, ĐP quy định chi tiết): Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt.
- TTHC nội bộ nhóm B2 (đối với nội dung giao bộ, CQ, ĐP quy định chi tiết), B3: Bộ trưởng, thủ trưởng
CQNB, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.
2. Hồ s¢ trình TTgCP
- Tờ trình trình TTgCP, gồm các thông tin: Số lượng TTHC được rà soát/tổng số TTHC thuộc phạm vi quản
lý của bộ, CQ; số lượng TTHC đề xuất cắt giảm /tổng số TTHC được rà soát; tỷ lệ cắt giảm TTHC/tổng số
TTHC được rà soát; tỷ lệ cắt giảm TTHC/tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý; tỷ lệ cắt giảm chi phí thực
hiện TTHC/tổng số TTHC được rà soát; tỷ lệ cắt giảm chi phí thực hiện TTHC/tổng số TTHC thuộc phạm vi

quản lý; kèm theo Bản tổng hợp kết quả cắt giảm chi phí thực hiện TTHC nội bộ.

- Dự thảo Quyết định và PA ĐGH kèm theo. PA ĐGH phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể tại mục II.3.

- Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, ĐGH TTHC nội bộ.

- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình kiến của bộ, CQ, ĐP, các tổ chức, đơn vị liên quan.

3. Hồ s¢ trình Bß tr°ởng, Thă tr°ởng CQNB, Chă tách UBND c¿p tßnh
VP bộ, CQNB, VP UBND tỉnh hướng dẫn hồ sơ trình phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC

nội bộ tại bộ, ĐP mình.



II.6. TRÌNH PHÊ DUYÞT PH¯¡NG ÁN Đ¡N GIÀN HÓA TTHC NÞI BÞ



II.6. TRÌNH PHÊ DUYÞT PH¯¡NG ÁN Đ¡N GIÀN HÓA TTHC NÞI BÞ



III. NHIÞM VĀ CĂA BÞ, ĐàA PH¯¡NG TRONG THâI GIAN TàI
1. Nhißm vā căa bß, c¢ quan ngang bß

1. Tổ chức rà soát các VB, các công việc triển
khai theo chức năng, nhiệm vụ để thống kê,
công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ; bảo
đảm đầy đủ, đúng phạm vi (Nhóm A, B1:
31/3/2024); nhóm B2, B3 (30/6/2024).

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát,
gửi danh mục TTHC nội bộ Nhóm B2 thực hiện tại
bộ, cơ quan, địa phương do bộ, cơ quan mình tham
mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền
(gồm Danh mục và nội dung cụ thể của từng TTHC
nội bộ) về VPCP, chậm nhất vào ngày 15/4/2024,
để VPCP tổng hợp danh mục Bộ TTHC nội bộ thực
hiện tại bộ, CQ, ĐP.

3. Rà soát 100% TTHC trên tổng số TTHC
thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết,
đề xuất PA ĐGH bảo đảm mục tiêu cắt giảm,
ĐGH ít nhất 20% TTHC và 20% CPTT TTHC,
hoàn thành trước 01/11/2024. Cân đối mục
tiêu, chỉ tiêu cắt giảm, ĐGH đối với cả TTHC
nhóm A và TTHC nhóm B.

4. Thực hiện kiểm soát TTHC nội bộ ngay
trong quá trình dự thảo VB cũng như kịp thời
sửa đổi, bổ sung TTHC nội bộ trong quá trình
xây dựng, ban hành VB của Bộ.



III. NHIÞM VĀ CĂA BÞ, ĐàA PH¯¡NG TRONG THâI GIAN TàI
1. Nhißm vā căa bß, c¢ quan ngang bß (Mßt sß l°u ý)

1. Phối hợp chặt chẽ với các bộ,
CQNB khác và VPCP trong quá trình
xác định, công bố danh mục TTHC nội
bộ nhóm A, bảo đảm TTHC thuộc
phạm vi quản lý của bộ nào thì do bộ
đó công bố và chủ trì rà soát.

2. Tham vấn, lấy ý kiến TCT triển
khai Kế hoạch rà soát, ĐGH TTHC
nội bộ, bộ, ĐP liên quan và VPCP
trong quá trình rà soát, để bảo đảm
chất lượng của PA ĐGH TTHC nội bộ
nhóm A.

3. Phát huy tốt vai trò điều phối, đánh giá, rà soát độc lập của
VP bộ, CQNB; vai trò chủ trì rà soát của các vụ, cục, đơn vị
tham mưu ban hành TTHC nội bộ, cũng như vai trò phối hợp
của các cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện TTHC nội bộ.



III. NHIÞM VĀ CĂA BÞ, ĐàA PH¯¡NG TRONG THâI GIAN TàI
2. Nhißm vā căa UBND tßnh, thành phß trāc thußc Trung °¢ng

1. Trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực
hiện tại địa phương do VPCP tổng hợp, gửi
(trước 15/6/2024), căn cứ đặc thù và tình hình
thực tế tại ĐP để ban hành Quyết định công bố
TTHC nội bộ thực hiện tại ĐP; hoàn thành
trước ngày 01/7/2024.

2. Tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã công
bố; phê duyệt và thực thi theo thẩm quyền
phương án ĐGH, bảo đảm cắt giảm ít nhất
20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC; hoàn
thành trước ngày 01/11/2024.

4. Thực hiện kiểm soát TTHC nội bộ ngay
trong quá trình dự thảo VB cũng như kịp thời
sửa đổi, bổ sung TTHC nội bộ trong quá trình
xây dựng, ban hành VB của tỉnh.

3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất PA ĐGH đối
với các nội dung, bộ phận tạo thành TTHC nội
bộ thuộc thẩm quyền ban hành của
QH/CP/TTgCP/bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo
đảm phù hợp, khả thi.



III. NHIÞM VĀ CĂA BÞ, ĐàA PH¯¡NG TRONG THâI GIAN TàI
2. Nhißm vā căa UBND tßnh, thành phß trāc thußc Trung °¢ng (Mßt sß l°u ý)

1. Đúng vai trong công bố, rà soát,
thực thi PA ĐGH (nội dung nào
thuộc thẩm quyền quy định thì rà
soát, ĐGH và nội dung nào thuộc
thẩm quyền thực hiện TTHC – đề
xuất phương án ĐGH với cơ quan,
người có thẩm quyền ban hành
TTHC).

2. Phát huy tốt vai trò điều phối, đánh
giá, rà soát độc lập của VP UBND; vai
trò chủ trì rà soát của các sở, ngành
tham mưu ban hành TTHC nội bộ,
cũng như vai trò phối hợp của các cơ
quan, đơn vị là đối tượng thực hiện
TTHC nội bộ.



QUESTION?



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


